	      BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH DI CHUYỂN DÂN DỰ ÁN DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ THUỶ ĐIỆN SƠN LA  NĂM 2006
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2787/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La)

	STT
	Danh mục
	Nơi đi
	Nơi đến
	Ghi chú

	
	
	Tổng số (hộ)
	Tổng số (hộ)
	Trong đó
	

	
	
	
	
	Đã di chuyển đến 
 15/11/2006 (hộ)
	KH di chuyển từ 15/11 
đến 31/12/2006 (hộ)
	

	 
	TỔNG SỐ
	2.486
	2.486
	539
	1.947
	 

	1
	Huyện Mường La
	487
	487
	69
	418
	 

	-
	Di chuyển nội huyện
	
	487
	69
	418
	 

	2
	Huyện Quỳnh Nhai
	1.763
	1.763
	260
	1.503
	 


	-
	Di chuyển nội huyện
	
	1.294
	225
	1.069
	 

	-
	Di chuyển đến huyện Thuận Châu
	
	198
	-
	198
	 

	-
	Di chuyển đến huyện Mai Sơn
	
	271
	35
	236
	 

	3
	Huyện Thận Châu
	236
	434
	210
	224
	 

	-
	Di chuyển nội huyện
	
	236
	210
	26
	 

	-
	Đón nhân dân huyện Quỳnh Nhai
	
	198
	
	198
	 

	4
	Huyện Mai Sơn
	-
	271
	35
	236
	 

	-
	§ãn nh©n d©n huyÖn Quúnh Nhai
	-
	271
	35
	236
	 


	BIỂU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH DI CHUYỂN DÂN DỰ ÁN DI DÂN, TÁI ĐỊNH CƯ THUỶ ĐIỆN SƠN LA NĂM 2006

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2787/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La)


	STT
	Nơi đi
	Nơi đến

	
	Địa điểm
	Số hộ
	Tổng số hộ
	Trong đó

	
	
	
	
	Di chuyển nội xã
	Di chuyển nội huyện
	Di chuyển ngoài huyện

	
	
	
	
	Số hộ
	Địa điểm đến
	Số hộ
	Địa điểm đến
	Số hộ
	Địa điểm đến

	
	TỔNG SỐ
	2.486
	2.486
	1.594
	 
	423
	 
	469
	

	
	ĐÃ DI CHUYỂN TRƯỚC 15/11/2006
	539
	539
	382
	 
	122
	 
	35
	

	A
	HUYỆN MƯỜNG LA
	69
	69
	36
	 
	33
	 
	-
	

	I
	Xã Nậm Giôn
	36
	36
	36
	 
	-
	 
	-
	

	1
	Bản Pá Mồng
	36
	36
	36
	Điểm TĐC Ten Sằng 2
	
	 
	
	

	II
	Xã Mường Trai
	33
	33
	-
	 
	33
	 
	-
	

	1
	Bản Tra
	28
	28
	
	 
	28
	Điểm TĐC Huổi Hao -Mường Bú
	
	

	2
	Bản Kìa Mòn
	5
	5
	
	 
	5
	Điểm TĐC Pú Nhuổng - Mường Bú
	
	

	B
	HUYỆN QUỲNH NHAI
	260
	260
	136
	 
	89
	 
	35
	

	I
	Xã Chiềng Bằng
	54
	54
	-
	 
	54
	 
	-
	

	1
	Bản Hè
	45
	45
	
	 
	45
	Điểm TĐC Co Líu -Loọng Mức xã Mường Giôn
	
	

	2
	Bản Co Sản
	8
	8
	
	 
	8
	
	
	

	3
	Bản Phiêng Luông
	1
	1
	
	 
	1
	
	
	


	II
	Xã Mường Chiên
	70
	70
	-
	 
	35
	 
	35
	

	1
	Bản Tông Tở
	35
	35
	
	 
	35
	Điểm TĐC Khóp Xa- Mường Giôn
	
	

	2
	Bản Mứn B xã Pha Khinh
	35
	35
	
	 
	
	 
	35
	Điểm TĐC bản Tra-Xã Căn  xã Mường Bon  

	III
	Xã Nậm Ét
	136
	136
	136
	 
	-
	 
	-
	

	1
	Bản Đảng
	12
	12
	12
	Điểm TĐC bản Huổi Pao 
	
	 
	
	

	2
	Bản Pá Ét
	9
	9
	9
	Điểm TĐC bản Huổi Pao
	
	 
	
	

	3
	Bản Đốm
	10
	10
	10
	Điểm TĐC bản Huổi Pao 
	
	 
	
	

	4
	Bản Tôm
	59
	59
	59
	Điểm TĐC bản Tốm
	
	 
	
	

	5
	Bản Hào
	46
	46
	46
	Điểm TĐC bản Hào
	
	 
	
	

	C
	HUYỆN THUẬN CHÂU
	210
	210
	210
	 
	-
	 
	-
	

	I
	Xã Chiềng Ngàm
	45
	45
	45
	 
	-
	 
	-
	

	1
	Bản Nà Cưa
	45
	45
	45
	Điểm TĐC Nà Cưa, Lọng Bon
	
	 
	
	

	II
	Xã Liệp Tè
	165
	165
	165
	 
	-
	 
	-
	

	1
	Bản Co Sản
	62
	62
	62
	Điểm TĐC Pá Cú - Pá Sọ
	
	 
	
	

	2
	Bản Ban Xa
	30
	30
	30
	Điểm TĐC Huổi Loọng - Tèn Kim
	
	 
	
	

	3
	Bản Muồng Luông
	16
	16
	16
	Điểm TĐC Bó Lượm -Huổi Me Sim
	
	 
	
	

	4
	Bản Lụ
	57
	57
	57
	Điểm TĐC Ít Khiết 
	
	 
	
	

	
	KH DI CHUYỂN 15/11 - 31/12/2006
	1.947
	1.947
	1.212
	 
	301
	 
	434
	

	A
	HUYỆN MƯỜNG LA
	418
	418
	365
	 
	53
	 
	-
	

	I
	Xã Nậm Giôn
	29
	29
	29
	 
	-
	 
	-
	

	1
	Bản Huổi Tao
	29
	29
	29
	Điểm TĐC Pá Chốc
	
	 
	
	

	II
	Xã Mường Trai
	53
	53
	-
	 
	53
	 
	-
	

	1
	Bản Tra
	10
	10
	-
	 
	10
	Điểm TĐC Huổi Hao -Mường Bú
	
	

	2
	Bản Búng Cuổng
	43
	43
	
	 
	43
	Điểm TĐC Phiêng Bủng xã Mường Bú
	
	

	III
	Xã Hua Trai
	109
	109
	109
	 
	-
	 
	-
	

	1
	Bản Nà Lời
	23
	23
	23
	Điểm TĐC Nà Lời 
	
	 
	
	

	2
	Bản Mển
	86
	86
	86
	Điểm TĐC Nà Ngòi, Nà Lời 
	
	 
	
	

	V
	Xã Chiềng Lao
	227
	227
	227
	 
	-
	 
	-
	

	1
	Bản Cun
	30
	30
	30
	Điểm TĐC Nà Cà
	
	 
	
	

	2
	Bản Phiên Cại A
	30
	30
	30
	Điểm TĐC Huổi Păng
	
	 
	
	

	3
	Bản Tà Sài
	97
	97
	97
	Điểm TĐC Huổi Lạ
	
	 
	
	

	4
	Bản Nà Cường
	70
	70
	70
	Điểm TĐC Nà Cường
	
	 
	
	

	B
	HUYỆN QUỲNH NHAI
	1.503
	1.503
	821
	 
	248
	 
	434
	

	I
	Xã Chiềng Bằng
	378
	378
	-
	 
	248
	 
	130
	

	1
	Bản Hè
	36
	36
	
	 
	36
	Điểm TĐC Nà Mạt xã Mường Giôn
	
	

	2
	Bản Xe
	107
	107
	
	 
	107
	Điểm TĐC Phiêng Mựt xã Mường Giôn
	
	

	3
	Bản Kềm
	75
	30
	
	 
	
	 
	30
	Điểm TĐC Huổi Sói xã Chiềng Ngàm - Thuận Châu

	
	
	
	45
	
	 
	
	 
	45
	Điểm TĐC Phắng Cướm xã Mường Khiêng  - Thuận Châu

	4
	Bản Co Sản
	105
	44
	
	 
	44
	Điểm TĐC Huổi Mận -  xã Mường Giôn
	
	

	
	
	
	34
	
	 
	34
	Điểm TĐC Pá Ngà xã Mường Giôn
	
	

	
	
	
	27
	
	 
	27
	Điểm TĐC Nà Mạt xã Mường Giôn
	
	

	5
	Bản Phiêng Luông
	55
	55
	
	 
	
	 
	55
	Điểm TĐC Phắng Cướm,  Mường Khiêng  - Thuận Châu

	II
	Xã Mường Sại
	215
	215
	147
	 
	-
	 
	68
	

	1
	Bản Khoan
	47
	47
	47
	Điểm TĐC Pháo Phòng Không
	
	 
	
	

	2
	Bản Cán
	40
	40
	40
	Điểm TĐC Huổi Nguột
	
	 
	
	

	3
	Bản Canh
	60
	60
	60
	Điểm TĐC Huổi Lạ
	
	 
	
	

	4
	Bản Ca
	63
	63
	
	 
	
	 
	63
	Điểm TĐC Pú Bâu xã Chiềng Ngàm -Thuận Châu

	5
	Bản Lái
	5
	5
	
	 
	
	 
	5
	Điểm TĐC Lọng Bon xã Chiềng Ngàm

	III
	Xã Chiềng Ơn
	337
	337
	337
	 
	-
	 
	-
	

	1
	Bản Hát Lay
	37
	141
	141
	Điểm TĐC Đán Đăm
	
	 
	
	

	2
	Bản Hát Củ
	27
	
	
	
	
	 
	
	

	3
	Bản Kéo Pịa
	42
	
	
	
	
	 
	
	

	4
	Bản Nậm Uôn 
	35
	
	
	
	
	 
	
	

	5
	Bản Hát Lếch
	45
	45
	45
	Điểm TĐC Huổi Ná
	
	 
	
	

	6
	Bản Cỏng Ái
	39
	39
	39
	
	
	 
	
	

	7
	Bản Xe Trong
	46
	46
	46
	Điểm TĐC Pá Sang
	
	 
	
	

	8
	Bản Xe Ngoài
	66
	66
	66
	Điểm TĐC Pom Co Muông
	
	 
	
	

	IV
	Xã Mường Chiên
	327
	327
	287
	 
	-
	 
	40
	

	1
	Bản Bon
	130
	130
	130
	ĐiểmTĐC bản Bon
	
	 
	
	

	2
	Bản Hé
	77
	40
	
	 
	
	 
	40
	Điểm TĐC Nong Luông xã Cò Nòi- Mai Sơn

	
	
	
	37
	37
	Điểm TĐC bản Hé
	
	 
	
	

	3
	Bản Quyền
	120
	120
	120
	Điểm TĐC Hua Sát
	
	 
	
	

	V
	Xã Pha Khinh, Pắc Ma
	246
	246
	50
	 
	-
	 
	196
	

	1
	Bản Mứn B xã Pha Khinh
	45
	45
	
	 
	
	 
	45
	Điểm TĐC Đoàn Kết xã Mường Bon - Mai Sơn

	2
	Bản Pắc Ma xã Pắc Ma
	30
	30
	
	 
	
	 
	30
	Điểm TĐC Tân Thảo xã Cò Nòi - Mai Sơn

	3
	Bản Mứn A xã Pha Khinh
	51
	51
	
	 
	
	 
	51
	Điểm TĐC Nong Lay xã Mường Bằng - Mai Sơn

	4
	Bản Púm xã Pha Khinh
	120
	50
	50
	Điểm TĐC Kéo Cá
	
	 
	
	

	
	
	
	50
	
	 
	
	 
	50
	Điểm TĐC Co Muông xã Cò Nòi - Mai Sơn

	
	
	
	20
	
	 
	
	 
	20
	Điểm TĐC Tằn Pầu xã Mường Bằng - Mai Sơn

	C
	HUYỆN THUẬN CHÂU
	26
	26
	26
	 
	-
	 
	-
	 

	I
	Xã Chiềng Ngàm
	26
	26
	26
	 
	-
	 
	-
	 

	1
	Bản Ngàm Nưa
	15
	15
	15
	Điểm TĐC Lọng Bon, Lán Nguông
	
	 
	
	 

	2
	Bản Ngàm Tở
	11
	11
	11
	
	
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


